
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 ngách 39 ngõ 154 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TUỆ MINH

0110631230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC 
TẾ TUỆ MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE MINH EDUCATION AND 
INTERNATIONAL COOPERATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE MINH EDU & ITNL CO-OP CO,. LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0852400289
Email: tiengtrungtueminh2024@gmail.

com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục;
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục;
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sách, truyện các loại;
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác;
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp 
hồ sơ...

4761

5. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đĩa nhạc, băng âm thanh, đĩa compac, băng cát-sét đã 
hoặc chưa ghi âm, ghi hình;
- Bán lẻ băng video và DVDs đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình.

4762

6. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ các yêu cầu theo quy định của Pháp 
luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ 
PHƯƠNG 
MAI

Việt 
Nam

Số 14 ngách 39 ngõ 
154 phố Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.300.000.000 55,000 001189041894

2NGUYỄN 
THU 
HUYỀN

Việt 
Nam

Tổ 8, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.700.000.000 45,000 001189011113

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001189041894
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 14 ngách 39 ngõ 154 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 14 ngách 39 ngõ 154 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ PHƯƠNG MAI Nam

30/11/1989 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý tài chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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